
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI Ghi chú

1 LT31200039 Lê Văn Mãnh L12_DDT02 Phan Xuân Dũng Dương Hoài Nghĩa

HỌ VÀ TÊN GVPBHỌ VÀ TÊN GVHD

Thiết kế và thi công bộ chuyển 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HỆ:LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - KHÓA 2012

NGÀNH: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

2 LT31200108 Lê Hải Minh L12_DDT02 Phan Xuân Dũng Dương Hoài Nghĩa

3 LT31200043 Võ Văn Minh L12_DDT02 Phan Xuân Dũng Thiết kế cung cấp điện cho tòa 
nhà văn phòng Dương Hoài Nghĩa

4 LT31200072 Nguyễn Tấn Thời L12_DDT01 Phan Xuân Dũng Dương Hoài Nghĩa

5 LT31200087 Nguyễn Ngọc Trường L12_DDT01 Phan Xuân Dũng Dương Hoài Nghĩa

6 LT31100004 Lê Nhật Bằng L11-DDT02 Đỗ Quang Đạo Hoàng Minh Trí

Thiết kế và thi công bộ chuyển 
đổi nguồn tự 

Thiết kế và thi công mô hình 
điều khiển máy ép vỉ  tự động

Thiết kế thi công tủ ATS sử 
dụng MCCB kết hợp giám sát 

đo lường điện năng
7 LT31100086 Trương Quốc Phong L11-DDT01 Đỗ Quang Đạo Hoàng Minh Trí

8 LT31200028 Lương Quang Khải L12_DDT01 Đỗ Quang Đạo Hoàng Minh Trí

đo lường điện năng

Thiết kế và thi công bộ chống 
trộm xe máy bằng thẻ từ dùng vi 
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9 LT31200033 Lê Cao Gia Lâm L12_DDT01 Đỗ Quang Đạo Hoàng Minh Trí

trộm xe máy bằng thẻ từ dùng vi 
điều khiển

11 LT30900102 Lê Văn Sáng L09-DDT02 Đỗ Quang Đạo Nguyễn Hùng

12 LT31100093 Đinh Minh Tân L11-DDT02 Đỗ Quang Đạo Nguyễn Hùng

13 LT31200032 Trần Văn Kiếm L12_DDT01 Huỳnh Thái Hoàng
Thiết kế và thi công hệ thống 

Giám sát và điều khiển thiết bị 
điện trong nhà qua mạng tin 
nhắn SMS và mạng internet

Huỳnh Văn Kiểm

14 LT31200030 Trần Đức Kháng L12_DDT02 Huỳnh Thái Hoàng Huỳnh Văn Kiểm

15 LT31200045 Nguyễn Văn Bảo Ngân L12_DDT02 Huỳnh Thái Hoàng Huỳnh Văn Kiểm

Thiết kế và thi công hệ thống 

Thiết kế cung cấp điện và dự 
toán giá thành Xí nghiệp may 

Nhà Bè

Thiết kế và thi công mô hình bãi 
giữ xe ôtô tự động

16 LT31200062 Nguyễn Văn Tươi L12_DDT01 Huỳnh Thái Hoàng điều khiển nhiệt độ cho khuôn 
ép nhựa bằng nước

Huỳnh Văn Kiểm

17 LT31200077 Lê Văn Thức L12_DDT01 Huỳnh Thái Hoàng
Thiết kế và thi công hệ thống 

điều khiển đóng mở cửa phòng 
sạch

Huỳnh Văn Kiểm
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18 LT31200101 Phạm Thế An L12_DDT01 Nguyễn Hùng Đỗ Quang Đạo

19 LT31200022 Nguyễn Minh Hoàng L12_DDT02 Nguyễn Hùng Đỗ Quang Đạo

20 LT31200102 Phạm Văn Công L12_DDT02 Nguyễn Hùng Thiết kế đèn giao thông dùng 
89C51 Hoàng Minh Trí

21 LT31200064 Nguyễn Hoàng Tấn L12_DDT02 Nguyễn Hùng Hoàng Minh Trí

22 LT31200092 Trần Hiếu Tuấn L12_DDT02 Nguyễn Hùng Hoàng Minh Trí

23 LT31200016 Hồ Quốc Giàu L12_DDT02 Huỳnh Văn Kiểm
Thiết kế và thi công mạch điều 
khiển quạt từ xa dùng vi điều 

khiển
Huỳnh Thái Hoàng

Thiết kế mô hình quang báo 

Thiết kế mô hình ATS

Thiết kế nhà thông minh

24 LT31200021 Nguyễn Châu Hiếu L12_DDT02 Huỳnh Văn Kiểm Thiết kế mô hình quang báo 
hiển thị trên LED ma trận Huỳnh Thái Hoàng

25 LT31200056 Lương Văn Quang L12_DDT01 Huỳnh Văn Kiểm Thiết kế hệ thống báo cháy, báo 
trộm qua tin nhắn SMS Huỳnh Thái Hoàng
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26 LT31200059 Ngô Gia Quyền L12_DDT01 Huỳnh Văn Kiểm Thiết kế và thi công máy quấn 
dây tự động Huỳnh Thái Hoàngdây tự động

27 LT31200070 Phạm Hồng Thắng L12_DDT01 Huỳnh Văn Kiểm Thiết kế và thi công khóa điện 
tử dùng RFID Huỳnh Thái Hoàng

28 LT31200105 Trần Ngọc Hiếu L12_DDT02 Nguyễn Văn Lào
Thiết kế cung cấp điện cho phân 

xưởng cơ khí nhà máy dệt 
Phong Phú

Văn Tấn Lượng

29 LT31200026 Đỗ Quang Huy L12_DDT01 Nguyễn Văn Lào Thiết kế cung cấp điện chung cư Văn Tấn Lượng

30 LT31200029 Trần Hoàng Khải L12_DDT01 Nguyễn Văn Lào
Thiết kế hệ thống điện cho phần 

xưởng Liquid Unilever Việt 
Nam

Văn Tấn Lượng

31 LT31200051 Nguyễn Văn Pháp L12_DDT01 Nguyễn Văn Lào Thiết kế cung cấp điện cho trung 
tâm thương mại A40 Văn Tấn Lượng

Thiết kế cung cấp điện cho nhà 
32 LT31200111 Hình Văn Quy L12_DDT01 Nguyễn Văn Lào máy chế tạo máy bơm nông 

nghiệp
Văn Tấn Lượng

33 LT31200103 Võ Khắc Điệp L12_DDT01 Trần Văn Lợi Nguyễn Thiện Thành
Tím hiểu và cải tiến máy ghép 
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34 LT31200063 Trần Văn Tân L12_DDT01 Trần Văn Lợi Nguyễn Thiện Thành
mí lon tự động

35 LT31200013 Phạm Văn Đồng L12_DDT01 Trần Văn Lợi Nguyễn Thiện Thành

36 LT31200025 Bùi Đức Huy L12_DDT01 Trần Văn Lợi Nguyễn Thiện Thành

37 LT31200069 Nguyễn Văn Thảo L12_DDT01 Trần Văn Lợi
Thiết kế và thi công mô hình 
giám sát và điều khiển thiết bị 

qua internet
Dương Hồng Phước

38 LT31200042 Nguyễn Danh Minh L12_DDT01 Văn Tấn Lượng Nguyễn Văn Lào

39 LT31200082 Nguyễn Thanh Tiền L12_DDT02 Văn Tấn Lượng Nguyễn Văn Lào

Thiết kế và thi công mô hình 
giám sát bải giữ xe thông minh

Thiết kế điều khiển bộ chỉnh lưu 
cẩu 3 pha

40 LT31200057 Võ Thành Quang L12_DDT01 Văn Tấn Lượng Nguyễn Văn Lào

41 LT31200066 Huỳnh Công Thành L12_DDT01 Văn Tấn Lượng Nguyễn Văn Lào

Hệ thống năng lương gió có 
công suất nhờ dùng máy phát 

đồng bộ
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42 LT31200074 Cao Thành Thịnh L12_DDT02 Văn Tấn Lượng Thiết kế hệ thống điện tòa nhà 
Minh Long Tower Nguyễn Văn LàoMinh Long Tower

43 LT31200006 Ngô Cao Dân L12_DDT01 Dương Hoài Nghĩa Hệ thống xuất xá tự động 
(PLC,SCADA) Phan Xuân Dũng

44 LT31200007 Đỗ Như Dũng L12_DDT02 Dương Hoài Nghĩa
Điều khiển thiết bị báo trộn qua 
tin nhắn SMS dử dụng Module 

Sim 900
Phan Xuân Dũng

45 LT31200011 Nguyễn Vũ Hải Đăng L12_DDT02 Dương Hoài Nghĩa Thiết kế cung cấp điện cho 
xưởng may Phan Xuân Dũng

46 LT31200107 Đoàn Quốc Khương L12_DDT02 Dương Hoài Nghĩa Thiết kế và thi công khóa cửa từ 
xa bằng SMS Phan Xuân Dũng

47 LT31200115 Giáp Hoàng Vũ L12_DDT02 Dương Hoài Nghĩa Điều khiển đảo chiều động cơ 
DC bằng điện thoại Phan Xuân Dũng

48 LT31200005 Nguyễn Hữu Cường L12_DDT01 Dương Hồng Phước Nguyễn Thiện Thành

49 LT31200090 Huỳnh Trung Trí L12_DDT01 Dương Hồng Phước Nguyễn Thiện Thành

Thiết kế và thi công hệ thống 
điện năng lượng mặt trời phục 

vụ biển đảo
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50 LT31200079 Nguyễn Đức Tùng L12_DDT02 Dương Hồng Phước Điều khiển và giám sát thiết bị 
bằng máy tính Trần Văn Lợibằng máy tính

51 LT31200075 Đặng Phước Thịnh L12_DDT02 Dương Hồng Phước Điều khiển và giám sát PLC 
bằng máy tính Trần Văn Lợi

52 LT31200098 Đoàn Minh Vũ L12_DDT01 Dương Hồng Phước Thiết kế và thi công Robot điều 
khiển bằng Smartphone Trần Văn Lợi

53 LT31200050 Nguyễn Ngọc ThanhPhương L12_DDT01 Đinh Đỗ Quang Phân loại sản phẩm hiển thị 
LCD Lê Quang Thuần

54 LT31200058 Nguyễn Minh Quý L12_DDT02 Đinh Đỗ Quang Khóa số hiển thị LCD Lê Quang Thuần

55 LT31100130 Phạm Văn Tính L11-DDT02 Đinh Đỗ Quang Thiết kế và thi công mạch quang 
báo hiển thị ma trận LED Lê Quang Thuần

56 LT31200076 Huỳnh Đức Thịnh L12_DDT01 Đinh Đỗ Quang Lê Quang Thuần

57 LT31200097 Trần Quốc Việt L12_DDT02 Đinh Đỗ Quang Lê Quang Thuần

Ứng dụng PLC điều khiển máy 
cắt ống thép
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59 LT31200001 Huỳnh Công An L12_DDT01 Nguyễn Thiện Thành Đóng mở cửa tự động và đếm 
người vào ra Dương Hồng Phướcngười vào ra

61 LT31200031 Đinh Tiên Phước Khánh L12_DDT02 Nguyễn Thiện Thành Dương Hồng Phước

62 LT31200035 Hoàng Long L12_DDT02 Nguyễn Thiện Thành Dương Hồng Phước

63 LT31200109 Châu Ngọc Nhựt L12_DDT02 Nguyễn Thiện Thành Trần Văn Lợi

64 LT31100072 Hỷ Phu Nhì L11-DDT01 Nguyễn Thiện Thành Trần Văn Lợi

65 LT31000081 Vương Thành Long L10-DDT02 Nguyễn Thiện Thành Thiết kế và thi công hệ thống 
báo cháy tàu dầu Trần Văn Lợi

Thiết kế và thi công hệ thống 
chống trộm và báo cháy

Thiết kế và thi công mô hình 
thang máy 4 tầng

67 LT31200054 Nguyễn Anh Quân L12_DDT02 Lê Quang Thuần Đinh Đỗ Quang

68 LT31200078 Võ Thanh Tiên L12_DDT02 Lê Quang Thuần Đinh Đỗ Quang

Đo khoảng cách 2 trục xe ôtô 
dùng PLC



TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI Ghi chúHỌ VÀ TÊN GVPBHỌ VÀ TÊN GVHD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HỆ:LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - KHÓA 2012

NGÀNH: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

69 LT31200081 Nguyễn Nam Tiến L12_DDT01 Lê Quang Thuần ĐC 50%
Thiết kế và thi công dây chuyền 

70 LT31200067 Kiều Ngọc Thành L12_DDT01 Lê Quang Thuần ĐC 50%

71 LT31200009 Nguyễn Tường Duy L12_DDT01 Hoàng Minh Trí Nguyễn Hùng

72 LT31200053 Huỳnh Văn Quân L12_DDT01 Hoàng Minh Trí Nguyễn Hùng

73 LT31200089 Lê Văn Triều L12_DDT01 Hoàng Minh Trí Nguyễn Hùng

74 LT31200084 Mai Thanh Toàn L12_DDT01 Hoàng Minh Trí Nguyễn Hùng

Thiết kế và thi công mô hình 
thang máy 4 tầng

Thiết kế và thi công mô hình 
Robot quét nhà

Thiết kế và thi công dây chuyền 
cấp muỗng

75 LT31200100 Phan Văn Ý L12_DDT01 Hoàng Minh Trí Nguyễn Hùng

76 LT31200003 Trần Thanh Bình L12_DDT01 Phan Thị Thu Vân Thiết kế cung cấp điện nhà máy 
xử lý nước thải Đỗ Quang Đạo
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79 LT31200040 Huỳnh Ngọc Minh L12_DDT02 Phan Thị Thu Vân Thiết kế cung cấp điện Trung 
tâm Thương mai CMC Đỗ Quang Đạotâm Thương mai CMC

81 LT31200044 Trần Hoài Nam L12_DDT01 Phan Thị Thu Vân Thiết kế cung cấp điện xưởng cơ 
khí công ty  Nidec-Tosok Đỗ Quang Đạo

82 LT31200046 Trần Vĩnh Nghiệp L12_DDT01 Phan Thị Thu Vân Thiết kế cung cấp điện chung cư 
Trương Đình Hội Đỗ Quang Đạo

83 LT31200047 Nguyễn Thế Nhân L12_DDT02 Phan Thị Thu Vân Thiết kế cung cấp điện chung cư 
An Bình Đỗ Quang Đạo

Người lập bảng
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 Trưởng khoa

Đinh Thị Phương Thanh


